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STT CHI BỘ HỌ TÊN Ngày sinh 

CHỨC VỤ 

Đảng Chính quyền 

1 

Phòng Tổ chức - Hành 

chính 

Nguyễn Tấn  Hưng 25/05/1976 ĐUV, Bí thư  Trưởng P. TC-HC 

2 Huỳnh Đặng Mỹ  Dung 13/08/1983 Phó Bí thư  Chuyên viên P. TC-HC 

3 Lê Ngọc Dũng 14/06/1978 Chi ủy viên Phó Trưởng P. TC-HC 

4 

Phòng Quản lý đào tạo 

Huỳnh Thế  Nguyễn 03/12/1978 Bí thư Trưởng P. QLĐT 

5 Phạm Ngọc  Trình 22/02/1984 Phó Bí thư  Chuyên viên P. QLĐT 

6 Đỗ Thị Kim  Hà 03/06/1981 Chi ủy viên Chuyên viên P. QLĐT 

7 Phòng Khảo thí - Quản lý 

chất lượng 

Phạm Thế  Vinh 17/01/1962 Bí thư  Trưởng P. KT-QLCL 

8 Đàm Đức  Tuyền 19/09/1968 Phó Bí thư  Phó Trưởng P. KT-QLCL 

9 

Phòng Kế hoạch - Tài 

chính 

Hoàng Thái Hưng 20/08/1981 ĐUV, Bí thư  Trưởng P. KH-TC 

10 Nguyễn Minh  Lý 24/10/1968 Phó Bí thư  Chuyên viên P. KH-TC 

11 Nguyễn Duy  Minh 19/02/1978 Chi ủy viên Phó Trưởng P. KH-TC 

12 

Phòng Quản trị thiết bị 

Nguyễn Hồng  Thanh 15/09/1972 Bí thư  Trưởng P. QTTB 

13 Đỗ Văn  Tiệp 06/02/1971  Phó bí thư Chuyên viên P. QTTB 

14 Phòng Thanh tra giáo dục Nguyễn Ngọc  Tân 09/03/1974 Bí thư  Phó P. TTGD 



15 

Phòng Công tác sinh viên 

Nguyễn Thanh  Hải 13/04/1975 Bí thư  Trưởng P. CTSV 

16 Đặng Văn Út 19/12/1975 Phó Bí thư Phó Trưởng P. CTSV 

17 Thư viện Võ Khôi Thọ 22/10/1962 Bí thư  Giám đốc Thư viện 

18 
Viện Đào tạo thường 

xuyên 
Lương Quảng  Đức 24/10/75 Bí thư  Viện Trưởng V. ĐTTX 

19 
Viện ĐTSĐH - Viện 

HTQT 
Phạm Quốc  Việt 28/02/1970 Bí thư  Viện Trưởng V. ĐTSĐH 

20 
Trung tâm Thông tin - 

Quản lý dữ liệu 
Đinh Xuân Thọ 19/02/1961 Bí thư  

PGĐ, Phụ trách  

Trung tâm TT-QLDL, 

Chủ tịch Hội cựu chiến binh 

21 
Trung tâm Tuyển sinh - 

Quan hệ doanh nghiệp 

Nguyễn Thái  Châu 03/04/1977 Bí thư  Giám đốc TT TS - QHDN 

22 Nguyễn Thị Kim Phụng 01/07/1980 Phó bí thư Phó GĐ TT TS - QHDN 

23 
 Viện Nghiên cứu kinh tế 

ứng dụng 
Nguyễn Văn  Phong 26/08/1965 Bí thư  Viện phó V. NCKTUD 

24 Phòng Quản lý khoa học Bảo  Trung 04/04/1969  Bí thư  Trưởng phòng QLKH 

25 Trung tâm NN-TH và 

Trung tậm BD&TV TC-

HQ 

Lê  Thịnh 05/03/1971 Bí thư  Giám đốc TT BD&TV TC-HQ 

26 Cao Tấn Huy 16/09/1985 Phó Bí thư  Giám đốc TT NN-TH 

27 Phòng Quản lý Ký túc xá Nguyễn Lai Dương  Phong 09/05/1969 Bí thư  Trưởng phòng QLKTX 

28 
Khoa Quản trị kinh 

doanh 

Nguyễn Văn  Hiến 20/02/1962 
UVBTV, 

Bí thư 
Phó Hiệu trưởng 

29 Cảnh Chí  Hoàng 05/03/1977 Phó Bí thư  Giảng viên K.QTKD 



30 Khoa  Marketing Nguyễn Xuân  Trường 02/10/1967 Bí thư  Trưởng Khoa Marketing 

31   Nguyễn Thái  Hà 13/10/1986 Phó bí thư GV Khoa Marketing 

32   
Huỳnh Trị An 03/02/1983 Chi ủy viên 

GV Khoa Marketing 

33 

Khoa  Cơ bản  

Phạm Lê Quang 16/07/1960 
ĐUV, 

Bí thư  
Trưởng Khoa Cơ bản 

34 Trần Hạ  Long 26/10/1978 

Phó Bí thư, 

Tổ trưởng Tổ 

2  

Phó Trưởng bộ môn 

 Khoa Cơ bản 

35   Nguyễn Huy Hoàng 28/12/1964 

Chi ủy viên, 

Tổ trưởng Tổ 

3 

Trưởng bộ môn Toán, 

 Khoa Cơ bản 

36   Nguyễn Minh  Hiền 06/05/1972 
Tổ trưởng Tổ 

1 
Phó khoa Cơ bản 

37 Khoa GDTC-GDQP 
Nguyễn Trương 

Phương 
Uyên 01/11/1985 Bí thư 

Trưởng Bộ môn 

 Khoa GDTC-GDQP 

38 
Khoa Tài chính - Ngân 

hàng 

Hồ Thủy Tiên 26/11/1969 
ĐUV, 

Bí thư  Trưởng Khoa TC - NH 

39 Trần Huy Hoàng 28/02/1960 Bí thư  Phó Trưởng Khoa TC - NH 

40 
Khoa  Thẩm định giá - 

Kinh doanh Bất động sản 

Nguyễn Thanh  Nhã 27/03/1980 
ĐUV, 

Bí thư  
Trưởng Khoa TĐG- KDBĐS 

41 
Lê Minh Phương Mai 

26/01/1982 Phó Bí thư  
Phó Bộ môn,  

Khoa TĐG-KDBĐS  

42   Đặng Hòa  Kính 13/04/1988 Chi ủy viên 
Giảng viên Khoa  

TĐG - KDBĐS 

43 

Khoa  Thương mại 

Nguyễn Xuân  Hiệp 20/04/1966 
ĐUV,  

Bí thư  

Trưởng Khoa Thương mại,  

Chủ tịch công đoàn 

44 Phạm Ngọc  Dưỡng 10/09/1969 Phó Bí thư  
Trưởng bộ môn   

Khoa Thương mại 



45 

Khoa  Du lịch 

Nguyễn Phạm Hạnh  Phúc 24/04/1988 Bí thư  Giảng viên Khoa Du lịch 

46 Hồ Thanh  Trúc 01/11/1987 
ĐUV, 

Phó Bí thư  
Phó Trưởng khoa Du lịch 

47 
Khoa Công nghệ thông 

tin - Ngoại ngữ 

Trần Minh  Tùng 17/03/1978 Bí thư  Phó Trưởng khoa CNTT 

48 Phan Thị Tuyết  Hồng 26/11/1982 Phó Bí thư  Chuyên viên khoa CNTT 

49 
Khoa Kế toán - Kiểm 

toán 

Trần Hồng  Vân 28/02/1977 Bí thư  Trưởng Khoa KT-KT 

50 Phạm Huỳnh Lan  Vi  14/05/1973 Phó Bí thư  Phó Bộ môn Khoa KTKT 

51 Khoa  Thuế - Hải quan Nguyễn Thị Huyền 21/08/1969 Bí thư  
Phó Trưởng   

Khoa Thuế - Hải quan 

52 

Chi bộ Sinh viên 1 
Nguyễn Viết Hồng  Quân 14/05/1991 Bí thư  

Chuyên viên TT TS-QHDN, 

Phó Bí thư Đoàn trường 

53 
Phạm Thị Hoài  Ân 

17/02/1996 Phó Bí thư  Sinh viên 

54   
Nguyễn  

Khiêm 29/04/1996 Chi ủy viên Sinh viên 

55 

Chi bộ Sinh viên 2 
Nguyễn Thành  Đông 

26/11/1989 ĐUV, Bí thư  
Chuyên viên P. TC-HC, 

Bí thư Đoàn trường 

56 Phạm Thị Anh  Thư 06/01/1996 Phó Bí thư  Sinh viên 

57   Trần Tô Chi  Lan 07/12/1996 Chi ủy viên Sinh viên 

58 Chi bộ Sinh viên 3 Đặng Quyết  Chiến 12/11/1989 Bí thư  Chuyên viên P. CTSV, 

Phó Bí thư Đoàn trường 

 


